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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Huyện Buôn Đôn có diện tích tự nhiên 141.015 

ha (Cục �ống kê tỉnh Đắk Lắk, 2016). Nông nghiệp 
là nghành chiếm tỉ trọng chính trong cơ cấu kinh tế 
của địa phương, với 30.962,4 ha đất canh tác. Đây 
là nơi có chế độ bức xạ nhiệt dồi dào, lượng mưa 
khá, phù hợp cho sự phát triển của các loại cây trồng 
nhiệt đới. Song phần lớn diện tích huyện Buôn Đôn 
là đồi núi, phân cắt mạnh, độ phì nhiêu đất phân dị, 
nên sự thích nghi đất đai đối với cây trồng là rất khác 
nhau giữa các vùng, tiểu vùng, thậm chí các mảnh 
ruộng của cùng một cánh đồng. Trong khi đó trình 
độ và kinh nghiệm thâm canh cây trồng cũng như 
sản xuất hàng hóa của nông dân trong huyện, nhất 
là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, việc 
chọn lựa và bố trí cây trồng còn nhiều lúng túng, 
thiếu cơ sở khoa học, thường bị rủi ro do thiên tai 
và sự biến động của thị trường. Nhằm giảm thiểu 
những tổn thất nói trên, từng bước ổn định lâu bền 
đối với sản xuất nông, lâm nghiệp tại địa phương, 
trong khuôn khổ Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi và kinh tế trang trại huyện Buôn Đôn, tỉnh 
Đắk Lắk, việc “ Đánh giá thích nghi đất đai phục vụ 
bố trí cây trồng tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk” 
đã được thực hiện.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Các tài liệu về khí hậu, thủy văn, địa hình, thổ 

nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất, điều kiện kinh tế, 

xã hội dưới dạng các báo cáo bảng số liệu, ảnh, sơ 
đồ và bản đồ được thu thập từ Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Đắk Lắk, Phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện Buôn Đôn.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Áp dụng phương pháp đánh giá nhanh nông 

thôn (RRA), điều tra hiệu quả sử sụng đất của 200 
hộ nông dân trên địa bàn huyện về quy mô canh tác, 
chi phí đầu tư ban đầu, đầu tư hàng năm, năng suất, 
sản lượng, giá bán sản phẩm...

- Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (1/50.000): Dựa 
trên bản đồ đất và điều tra, khảo sát bổ sung, xây 
dựng và chồng xếp các bản đồ đơn tính để có bản đồ 
đơn vị đất đai (LUM).

- Xây dựng bản đồ thích nghi đất đai: theo 10 
TCN 343-98 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (1998), 
ISSS/ISRIC/FAO (1998) và Sổ tay điều tra, phân 
loại, lập bản đồ đất và đanh giá đất đai của Hội 
Khoa học Đất Việt Nam (2015). Đối chiếu nhu cầu 
của cây trồng (FAO, 1993) với các đặc tính của từng 
khoanh đất trong LUM, xác định các mức độ: rất 
thích nghi, thích nghi vừa, ít thích nghi và không 
thích nghi cho từng loại hình sử dụng đất (LUT) 
phổ biến trên địa bàn.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trong 2 năm (2014 - 

2015), trên diện tích đất nông nghiệp của 7 xã thuộc 
huyện Buôn Đôn, bao gồm: Ea Wer, Tân Hòa, Ea 
Nuôl, Ea Huar, Ea Bar, Krông Na và Cuôr Knia.

1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
2 Viện �ổ nhưỡng Nông hóa

ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ BỐ TRÍ CÂY TRỒNG
TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK

Đinh Văn Phê1, Trình Công Tư2

TÓM TẮT
Sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế huyện Buôn Đôn, với diện tích canh tác 

30.962,4 ha. Để có cơ sở bố trí cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, việc nghiên cứu đánh giá thích 
nghi đất đai đã được thực hiện trong thời gian 2014 - 2015. �ông qua phân tích đặc điểm khí hậu và hóa tính đất, 
bản đồ đơn vị đất đai huyện Buôn Đôn được xây dựng. Kết quả cho thấy tại huyện Buôn Đôn có 74 đơn vị đất đai 
khác nhau về chủng loại đất, địa hình, tầng dày, độ phì nhiêu, khả năng tưới. Các đơn vị đất đai huyện Buôn Đôn 
thuộc 25 kiểu thích nghi, tùy theo yêu cầu của cây trồng. Kiểu số 1 thích hợp mức S1 với lúa nước, không thích hợp 
với cây trồng cạn; kiểu số 2 không trồng được bông vải và tiêu, thích nghi mức S2, S3 với các loại cây trồng còn lại; 
các kiểu số 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 21 thích hợp với hầu hết các loại cây trồng hiện có theo các mức độ khác 
nhau; các kiểu số 5, 7, 16, 17 và 18 không trồng được bông và cây công nghiệp dài ngày, thích nghi mức S2, S3 với 
cây ngắn ngày; các kiểu số 15, 20 và 24 không thích nghi với lúa nước và cà phê, thích nghi ở mức S2, S3 với hầu hết 
các loại cây trồng còn lại; các kiểu số 19, 22 và 23 thích nghi mức S2, S3 với hầu hết cây trồng cạn; kiểu số 25 không 
thích nghi với hầu hết các cây trồng hiện có. 

Từ khóa: Bố trí cây trồng, đơn vị đất đai, kiểu thích nghi, nhóm đất chính, nông nghiệp
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Các yếu tố đất đai huyện Buôn Đôn
- Loại đất: �eo hệ thống phân loại FAO-

UNESCO-WRB, đất nông nghiệp huyện Buôn Đôn 
thuộc 6 nhóm đất chính như sau: 

+ Nhóm đất glây có 1 đơn vị là đất glây chua, với 
85,9 ha, chiếm 0,3% diện tích đất nông nghiệp toàn 
huyện. Đất được tạo thành bởi vật liệu phù sa không 
được bồi hàng năm, phân bố ở địa hình thấp, trũng, 
bị ngập nước hoặc mực nước ngầm nông tạo ra trạng 
thái khử thường xuyên. Các chất Fe, Mn... bị khử và 
di chuyển trong đất, tích tụ lại hình thành nên tầng 
glây. Đất có hình thái phẫu diện đặc trưng kiểu ABC. 

+ Nhóm đất đỏ với 7.714,8 ha, chiếm 24,9% diện 
tích đất nông nghiệp cả huyện, bao gồm 2 đơn vị là 
đất nâu đỏ (2.468,4 ha) và đất nâu vàng (5.246,4ha). 
Nhóm đất đỏ hình thành do sự phong hóa của loại 
đá mẹ bazan, xuất hiện trên dạng địa hình đồi núi 
thấp và dốc thoải.Quá trình phong hóa đá, biến đổi 
khoáng sét và tích tụ Al+++, Fe+++ xảy ra tương đối 
mạnh, tạo cho loại đất này có mầu đỏ thẫm hoặc đỏ 
vàng đặc trưng. Tầng đất dày và khá đồng nhất. Hình 
thái phẫu diện đặc trưng kiểu A-Bs hoặc A-Bs-C. 
Trong đó, tầng tích tụ sắt nhôm (tầng Bs) thường có 
màu đỏ thẫm. 

+ Nhóm đất đen có 1 đơn vị là đất nâu thẩm, với 
1.073,8 ha, chiếm 3,5% đất nông nghiệp toàn huyện. 
Đất đen phân bố trên địa hình tương đối bằng phẳng, 
được hình thành do quá trình tích luỹ các sản phẩm 
dốc tụ các loại đá mẹ giàu kiềm. Có tầng B - Argic.

+ Nhóm đất xám với 20.377,6 ha, chiếm 65,8% 
diện tích đất nông nghiệp của huyện, bao gồm 2 đơn 
vị là đất xám feralit (19.622,4 ha) và đất xám điển 
hình (755,2 ha). Đây là nhóm đất hình thành tại 
chỗ, phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau, từ 
dạng bằng thấp ven các khe hợp thủy, các dạng đồi 
thấp thoải, đến dạng địa hình dốc núi cao. Quá trình 
rửa trôi sét và các Cation kiềm thổ xảy ra mạnh, tạo 
cho đất có tầng tích tụ sét (tầng Argic) với dung tích 
hấp thu và độ no bazơ thấp. Đất có hình thái phẫu 
diện kiểu A-Bt hoặc A-Bt-C.

+ Nhóm đất đá bọt có 1 đơn vị là đất đá bọt điển 
hình, với 1.213,3 ha, chiếm 3,9% diện tích đất nông 
nghiệp toàn huyện. Đất có màu đen hoặc nâu thẫm, 
hình thành trên đá bazan dạng lỗ hổng, hoặc dạng 
bọt. Tầng đất thường mỏng, có nhiều đá lộ đầu. Kiểu 
hình thái phẩu diện AC.

+ Nhóm đất tầng mỏng có 1 đơn vị là đất tầng 
mỏng chua, với 497,0 ha, chiếm 1,6% diện tích đất 
nông nghiệp của huyện. Đất hình thành trên đồi núi 

dốc, xói mòn mạnh trơ sỏi đá, tỷ lệ sỏi sạn và đá lẫn 
chiếm > 70%. 

- Độ dốc: Trên địa bàn huyện Buôn Đôn, đất có độ 
dốc 0 - 3o là 3.808,8 ha, chiếm 12,3% diện tích khảo 
sát. Đây là những vùng đất nằm ở vị trí thấp trũng, 
mùa mưa thường bị ngập, hiện được khai thác trồng 
lúa nước 2 vụ. Cấp độ dốc 3 - < 8o chiếm 70,6% diện 
tích khảo sát, với 21.862,1 ha. Đây là những vùng 
trồng màu chủ lực ở địa phương. Độ dốc 8 - < 15o 

với 4.385,3 ha, chiếm 14,2% diện tích khảo sát. Cấp 
độ dốc từ 15o trở lên chiếm chưa đến 3% diện tích 
khảo sát.

- Độ dày tầng đất mặt: Toàn huyện Buôn Đôn có 
5.785,5 ha đất có độ dày tầng mặt > 90cm, chiếm 
18,7% diện tích khảo sát. Đây là cấp tầng dày thích 
hợp cho hầu hết các loại cây trồng. Cấp tầng dày 
50 - < 70 cm gồm 10.425 ha, chiếm 33,7% diện tích 
khảo sát, phân bố rải rác trên địa bàn. Tầng dày 
30 - <50 cm gồm 1.994,8 ha, chiếm 6,4%. Đặc biệt, đất 
có độ dày < 30 cm chiếm đến 41,2%, với 12.757,0 ha. 
Cấp tầng dày này hầu như ít thích hợp với yêu cầu 
của cây trồng, kể cả các loại cây ngắn ngày. 

- �ành phần cơ giới đất: Đất Buôn Đôn có thành 
phần cơ giới chủ yếu là thịt pha cát; thịt pha cát-sét 
và cát pha thịt, phù hợp với hầu hết các loại cây trồng 
hiện có trong vùng như: lúa, ngô, đậu đỗ, sắn, mía 
bông, cà phê, tiêu, điều, cao su… 

- Khả năng tưới nước: Trên địa bàn huyện Buôn 
Đôn, có mạng lưới sông suối dày đặc, chảy theo 
hướng Đông Nam - Tây Bắc. Đây là nguồn cung cấp 
nước chính cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, 
nhìn toàn cục thì sản xuất nông nghiệp tại Buôn 
Đôn theo hướng canh tác nhờ nước trời là chính, hệ 
thống cung cấp nước tưới cho cây trồng trong vùng 
còn thiếu nên diện tích có khả năng tưới chủ động 
chiếm tỉ trọng rất thấp. Toàn huyện chỉ có 4.121,3 ha 
có điều kiện tưới thuận lợi, đó là những vùng thấp 
trũng, đang được trồng lúa nước. Phần diện tích còn 
lại với 26.841,1 ha, chiếm 86,7% không có điều kiện 
tưới thuận lợi nên bị hạn hán đe dọa. Do vậy hầu hết 
các hoạt động canh tác trên vùng đất này chỉ diễn 
ra trong 6 tháng mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11.

- Khả năng tiêu nước: Huyện Buôn Đôn tuy có 
lượng mưa thấp hơn so với các địa phương khác 
trong tỉnh Đắk Lắk, chỉ với 1.588 mm / năm. Nhưng 
mưa tập trung theo mùa, từ tháng 5 đến tháng 11. 
Đặc biệt, lượng mưa trong các tháng 9, 10 và 11 rất 
lớn, bình quân 400 - 500 mm / tháng. Trong khi đó 
các con suối ở vùng này thường hẹp, khả năng thoát 
nước chậm nên lượng nước đổ về các vùng thấp 
trũng rất mạnh, gây nên quá trình xói mòn, rửa trôi 



112

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 9(82)/2017

cũng như ngập lụt cục bộ rất đáng lo ngại. Hậu quả 
là nhiều cánh đồng bị ngập hàng tháng, việc gieo 
trồng gặp khó khăn, các cây trồng vụ 2 (gieo vào 
tháng 7- tháng 8) nhiều năm bị mất trắng. Trên địa 
bàn huyện có 78,0% diện tích đất canh tác khó và rất 
khó tiêu thoát nước trong mùa mưa.

- Hàm lượng hữu cơ: Tại huyện Buôn Đôn, do có 
sự phân dị khá sâu sắc về địa hình, loại đất và các yếu 
tố lập địa khác nên độ phì nhiêu đất nói chung và 
hàm lượng hữu cơ đất nói riêng thể hiện sự khác biệt 
rất đáng kể giữa các cánh đồng, thậm chí giữa các 
khoảnh trên cùng một cánh đồng. Toàn huyện chỉ 
có 7.148,6 ha, tương ứng 23,1% diện tích khảo sát có 

hàm hượng chất hữu cơ ở mức khá (4 - 6% OM). Có 
đến 9.144,6 ha, tương ứng 29,5% diện tích khảo sát 
nghèo hữu cơ (OM < 2%).

3.2. Các đơn vị đất đai (ĐVĐĐ)
Sau khi lựa chọn và phân cấp các yếu tố, sử dụng 

kỹ thuật GIS chồng xếp các bản đồ đơn tính thành 
lập bản đồ ĐVĐĐ. 

Kết quả cho thấy toàn huyện Buôn Đôn , tỉnh 
Đắk Lắk có 74 ĐVĐĐ, thuộc 6 tổ hợp đất khác nhau, 
gồm: đất glây chua; đất nâu đỏ và nâu vàng; đất xám 
feralit và xám điển hình; đất nâu thẩm; đất đá bọt 
điển hình và đất tầng mỏng chua (Bảng 1).

Bảng 1. �ống kê diện tích và thuộc tính các đơn vị đất đai
Tổ hợp ĐVĐĐ So Sl De Te Ir Dr Om Ha %

Đất gây chua 1 1 1 1 1 1 3 3 85,9 0,3

Đất nâu đỏ 
và nâu vàng

2 2 1 1 1 1 3 2 19,0 0,1
3 2 1 1 1 2 1 3 280,2 0,9
4 2 1 3 1 1 3 3 259,0 0,8
5 2 2 1 1 2 1 2 983,6 3,2
6 2 2 1 1 2 1 3 806,7 2,6
7 2 2 3 1 2 1 2 167,3 0,5
8 3 1 5 1 1 3 3 72,9 0,2
9 3 1 5 3 2 2 2 858,0 2,8

10 3 2 1 1 2 1 2 916,0 3,0
11 3 2 1 1 2 2 3 568,7 1,8
12 3 2 3 1 2 1 2 369,2 1,2
13 3 2 4 1 2 2 3 736,7 2,4
14 3 2 4 3 2 1 2 352,6 1,1
15 3 2 5 1 2 2 2 466,3 1,5
16 3 2 5 1 2 2 3 535,8 1,7
17 3 2 5 2 3 2 3 435,2 1,4
18 4 1 1 2 1 3 3 138,9 0,4
19 4 1 5 5 2 2 4 624,5 2,0
20 4 2 1 2 1 2 3 365,4 1,2
21 4 2 1 2 1 3 3 156,0 0,5
22 4 2 1 2 2 1 3 1027,5 3,3
23 4 2 1 2 2 2 3 19,5 0,1
24 4 2 1 3 2 2 3 1025,3 3,3
25 4 2 1 5 2 2 2 237,3 0,8
26 4 2 1 5 2 2 4 191,3 0,6
27 4 2 3 2 1 3 4 960,2 3,1
28 4 2 3 2 2 2 4 752,4 2,4
29 4 2 3 3 1 2 4 387,2 1,3
30 4 2 3 3 1 3 4 201,3 0,7
31 4 2 3 3 3 2 3 941,0 3,0
32 4 2 3 3 3 2 4 717,0 2,3
33 4 2 3 5 2 1 3 1494,1 4,8
34 4 2 3 5 2 2 4 140,8 0,5
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Ghi chú: So - đơn vị đất: 1 (glây chua), 2 (nâu đỏ), 3 (nâu vàng), 4 (xám feralic), 5 (xám điển hình), 6 (nâu 
thẩm), 7 (đá bọt điển hình), 8 (tầng mỏng chua); Sl-độ dốc (o): 1 (0-< 3), 2 (3-< 8), 3 (8-< 15), 4 (15-< 20), 5 (20-25), 
6 (>25); De-tầng dày (cm): 1 (>90), 2 (70-90), 3 (50-< 70), 4 (30-<50), 5 (<30); Te-tpcg: 1 (thịt nặng đến sét), 
2 (thịt pha cát, sét), 3 (thịt pha cát), 4 (cát mịn pha thịt), 5 (cát pha thịt), 6 (cát hoặc sét); Ir-khả năng tưới: 
1 (chủ động), 2 (bán chủ động, 3 (nhờ nước trời); Dr-khả năng tiêu: 1 (chủ động), 2 (bán chủ động), 3 (không 
chủ động); Om-chất hữu cơ: 1 (>6), 2 (4-6), 3 (2-<4), 4 (<2).

Tổ hợp ĐVĐĐ So Sl De Te Ir Dr Om Ha %

Đất xám 
feralit và xám 

điển hình

35 4 2 3 5 3 2 4 1707,0 5,5
36 4 2 4 2 1 3 4 226,6 0,7
37 4 2 4 2 2 2 2 85,3 0,3
38 4 2 4 2 2 2 3 29,1 0,1
39 4 2 4 3 2 2 3 374,3 1,2
40 4 2 5 2 1 3 2 63,6 0,2
41 4 2 5 2 1 3 3 61,7 0,2
42 4 2 5 2 2 1 2 188,5 0,6
43 4 2 5 2 2 2 2 380,3 1,2
44 4 2 5 2 2 2 3 407,2 1,3
45 4 2 5 2 3 2 3 123,5 0,4
46 4 2 5 3 3 2 3 518,0 1,7
47 4 2 5 5 2 2 4 233,2 0,8
48 4 2 5 5 3 2 3 356,0 1,1
49 4 2 5 5 3 2 4 1196,2 3,9
50 4 3 3 3 1 2 4 222,7 0,7
51 4 3 3 3 3 2 3 438,8 1,4
52 4 3 5 2 2 2 2 1403,6 4,5
53 4 3 5 3 2 2 3 1210,4 3,9
54 4 4 5 3 2 2 3 356,3 1,2
55 4 4 5 5 3 2 4 331,9 1,1
56 4 5 5 2 3 1 3 217,0 0,7
57 5 1 1 5 2 2 4 97,6 0,3
58 5 2 4 2 2 2 4 288,5 0,9
59 5 3 5 5 3 2 4 369,1 1,2

Đất nâu thẩm

60 6 2 3 1 2 2 3 24,8 0,1
61 6 2 4 1 2 2 3 31,2 0,1
62 6 2 5 1 1 3 2 442,8 1,4
63 6 2 5 1 2 2 3 478,9 1,5
64 6 2 5 1 3 2 3 67,9 0,2
65 6 2 5 2 2 2 3 27,4 0,1

Đất đá bọt 
điển hình

66 7 1 5 2 1 3 2 48,5 0,2
67 7 1 5 2 1 3 3 409,2 1,3
68 7 1 5 2 2 2 2 119,4 0,4
69 7 1 5 2 2 2 3 330,9 1,1
70 7 1 5 3 2 2 3 148,2 0,5
71 7 2 5 2 3 2 3 109,6 0,4
72 7 3 5 2 3 2 2 47,4 0,2

Đất tầng 
mỏng chua

73 8 1 5 5 3 2 4 259,4 0,8
74 8 3 5 5 3 2 4 237,6 0,8

Tổng 30.962,4 100,0

Bảng 1. �ống kê diện tích và thuộc tính các đơn vị đất đai (Tiếp)
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- Tổ hợp đất glây chua: Có 1 đơn vị đất đai, ký 
hiệu số 1: Đất bằng phẳng, tầng canh tác dày, thành 
phần cơ giới thịt nặng đến sét. Đất có hàm lượng 
hữu cơ ở mức trung bình. Khả năng tưới thuận lợi, 
nhưng đây là những vùng thấp, trũng, rất khó tiêu 
nước, thích hợp cho việc phát triển cây lúa nước.

- Các tổ hợp đất nâu đỏ và nâu vàng: Gồm 16 đơn 
vị đất đai, có ký hiệu từ 2 đến 17. Nhìn chung đất có 
độ dốc thấp, thành phần cơ giới từ thịt pha đến sét, 
hàm lượng hữu cơ khá (> 3%), thích hợp với hầu hết 
các loại cây trồng hiện có tại địa phương. Tuy nhiên, 
độ dày tầng đất mặt khá biến động, có nơi > 90 cm, 
song cũng có chỗ < 30 cm, cần bố trí các loại cây dài 
ngày và ngắn ngày phù hợp với đặc điểm của từng 
đơn vị đất. Ví dụ: Không thể bố trí cây cà phê, cao su 
vào các đơn vị đất đai số 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 vì độ dày tầng đất mặt không đạt yêu cầu. �ận 
trọng với việc bố trí các loại cây chịu úng kém như: 
bông, hồ tiêu vào các vị đất đai không có khả năng 
thoát nước chủ động như: 2, 4, 8. 

- Các tổ hợp đất xám feralit và xám điển hình: 
gồm các đơn vị đất đai có ký hiệu từ 18 đến 59. Đất 
có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng chất hữu cơ 
thấp, độ dày tầng mặt rất biến động, thích hợp chủ 
yếu cho các loại cây ngắn ngày. Có thể bố trí loại cây 
công nghiệp dài ngày không đòi hỏi khắt khe về dinh 
dưỡng như điều, cao su vào đơn vị đất đai số 22 vì 
độ dày tầng đất mặt khá ( > 90 cm) và điều kiện tiêu 
nước chủ động.

- Tổ hợp đất nâu thẩm: gồm 6 đơn vị đất đai có ký 
hiệu từ 60 đến 65. Đất có hàm lượng chất hữu cơ từ 
trung bình đến khá, thành phần cơ giới thịt pha cát 
sét, song tầng đất canh tác mỏng, chỉ thích hợp cho 
sự phát triển các loại cây ngắn ngày.

- Tổ hợp đất đá bọt điển hình: Gồm 7 đơn vị đất 
đai có ký hiệu từ 66 đến 72. Tổ hợp đất này phân bố 
trên địa hình có độ dốc thấp, thành phần cơ giới từ 
thịt đến sét, hàm lượng chất hữu cơ ở mức trung 
bình, tầng canh tác mỏng, chỉ thích hợp với các loại 
cây trồng ngắn ngày.

- Tổ hợp đất tầng mỏng chua: Gồm 2 đơn vị đất 
đai 73 và 74. Đất có tầng canh tác rất mỏng, thành 
phần cơ giới từ thịt nặng đến sét, hàm lượng chất 
hữu cơ ở mức nghèo không thích hợp với hầu hết 
các loại cây trồng hiện có tại địa phương.

3.3. Các kiểu thích nghi đất đai
Sau khi xác định yêu cầu sử dụng đất và đánh 

giá khả năng thích nghi đất đai cũng như các yếu tố 
hạn chế của từng loại cây trồng, tổng hợp các đơn 
vị đất đai có cùng một dạng thích nghi với các cây 

trồng đã lựa chọn thành một kiểu thích nghi. Kết 
quả cho thấy mức độ thích nghi của 74 đơn vị đất 
đai tại huyện Buôn Đôn thuộc 25 kiểu. Mỗi kiểu thể 
hiện khả năng thích nghi của cây trồng với các đơn 
vị đất đai cụ thể. Các loại cây trồng được đánh giá 
thích nghi ở mức độ S với hầu hết các đơn vị đất đai, 
trừ một số đơn vị đất đai có mã số 73, 74. Tuy nhiên, 
mức độ thích nghi cao (S1) với các cây trồng trên các 
đơn vị đất đai chỉ chiếm tỉ lệ thấp, trong khi mức độ 
thích hợp trung bình (S2) và kém (S3) lại tương đối 
cao, vì vậy cần có các biện pháp cải tạo đất hợp lý 
trong quá trình sử dụng, giảm thiểu các yếu tố hạn 
chế nhằm nâng cao mức độ thích nghi (Bảng 2).

- Kiểu thích nghi số 1: Đất glây có điều kiện tưới 
nước chủ động. �ích hợp ở mức S1 với cây lúa 
nước. Không thích hợp với các cây trồng cạn do bị 
ngập úng và xảy ra quá trình glây thường xuyên. 

- Kiểu thích nghi số 2: Có thể trồng được lúa, ngô, 
đậu, sắn, mía, cà phê, điều, cao su với mức thích nghi 
S2 hoặc S3. Kiểu thích nghi này không an toàn với 
những loại cây chịu úng kém như bông, tiêu.

- Các kiểu thích nghi số 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 và 21: �ích nghi với hầu hết các loại cây trồng 
hiện có tại địa phương theo các mức độ khác nhau, 
nhưng chủ yếu là S3. Muốn canh tác đạt hiệu quả 
tốt phải tăng cường công tác cải tạo độ phì nhiêu 
đất, đầu tư phân bón đầy đủ và cân đối, đặc biệt là 
phân hữu cơ; bố trí các loại cây trồng có rễ ăn nông, 
chịu hạn tốt ở những nơi có tầng đất mặt mỏng. 
Nếu bố trí cây lâu năm phải đào hố rộng và sâu, tối 
thiểu 80 cm ˟  80 cm ˟  80 cm, bón lót nhiều hữu cơ, 
thường xuyên tạo và tu sửa bồn quanh gốc để giữ 
nước, giữ phân.

- Các kiểu thích nghi số 5, 7, 16 17 và 18: Đất 
có địa hình tương đối bằng, khó thoát nước trong 
mùa mưa, không thích hợp cho việc phát triển các 
loại cây công nghiệp dài ngày có rễ ăn sâu như: cà 
phê, cao su, điều hoặc kém chịu úng như: bông, tiêu. 
Muốn trồng lúa nước phải xây dựng hệ thống thuỷ 
lợi thích hợp, nhằm cung cấp đủ nước tưới cho cánh 
đồng trong mùa khô, kể cả trường hợp khô hạn xảy 
ra trong mùa mưa. Đối với cây ngắn ngày, cần chú ý 
đến việc ngập lụt xảy ra ở vụ Đông Xuân, có thể bố 
trí việc gieo trồng vụ 2 muộn hơn so với các vùng 
phụ cận, hoặc chuẩn bị ươm cây con trong bầu để 
trồng sau khi nước rút.

- Các kiểu thích nghi số 15, 20 và 24: Điều kiện 
tưới tiêu rất hạn chế, không thể bố trí các loại cây 
có nhu cầu cao về nước như: lúa, cà phê, tiêu. �ích 
nghi ở mức S2 hoặc S3 với hầu hết các cây trồng 
còn lại.
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- Các kiểu thích nghi số 19, 22 và 23: Đất có độ 
phì nhiêu trung bình, độ dày tầng đất mặt tương 
đối khá, khả năng tưới và tiêu nước ở mức bán chủ 
động, phù hợp với hầu hết các loại cây trồng cạn. 

- Kiểu thích nghi số 25: Đất có tầng canh tác 
rất mỏng và phân bố trên địa hình tương đối dốc. 

Không phù hợp với hầu hết các loại cây trồng hiện có 
(N). Trước mắt không bố trí các loại cây trồng công 
nghiệp, lương thực hoặc hoa màu, có thể khoanh 
nuôi diện tích rừng hiện có, hoặc trồng bổ sung các 
loại cây rừng thích hợp.

Bảng 2. Tổng hợp các kiểu thích nghi đất đai

Ghi chú: Lu: lúa, Ng: ngô, Đđ: đậu đỗ, Sa: sắn, Mi: mía, Bo: bông, Ti: tiêu, Đi: điều, Ca: cà phê, Cs: cao su.

KTN Lu Ng Đđ Sa Mi Bo Ti Đi Cf Cs Ha %
1 S1 N N N N N N N N N 85,9 0,3
2 S2 S2 S2 S2 S2 N N S3 S3 S3 442,8 1,4
3 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 31,2 0,1
4 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 148,2 0,5
5 S2 S3 S3 S3 S3 N N N N N 562,5 1,8
6 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 630,5 2,0
7 S2 S3 S3 S3 S3 S3 N N N N 1.187,2 3,8
8 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 413,9 1,3
9 S3 S2 S2 S2 S2 S3 S1 S1 S1 S3 3.033,5 9,8

10 S3 S2 S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2 S3 3.307,7 10,7
11 S3 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 5.417,9 17,5
12 S3 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 119,4 0,4
13 S3 S3 S3 S2 S3 S3 S3 S2 S3 S3 2243 7,2
14 S3 S3 S3 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 1.786,9 5,8
15 N S3 S3 S2 S3 S3 N S2 N S3 1879 6,1
16 S3 S3 S3 S2 S3 S3 N N N N 1.107,6 3,6
17 S3 S3 S3 S2 S3 N N N N N 61,6 0,2
18 S3 S3 S3 S3 S3 N N N N N 116 0,4
19 N S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 240,1 0,8
20 N S2 S2 S2 S2 S2 N S3 N S3 298,1 1,0
21 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S3 492,4 1,6
22 N S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 77 0,2
23 N S3 S3 S2 S3 S3 S3 S2 S3 S3 2.519,7 8,1
24 N S3 S3 S2 S3 S3 N S3 N S3 4.046,3 13,1
25 N N N N N N N N N N 714 2,3

Tổng 30.962,4 100,0

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Huyện Buôn Đôn có 30.962,4 ha đất nông 

nghiệp, thuộc 6 nhóm đất chính, với 74 đơn vị đất 
đai khác nhau về loại đất, địa hình, tầng dày, độ phì 
nhiêu, khả năng tưới, tiêu, hình thành nên 25 kiểu 
thích nghi. Kiểu số 1 thích hợp mức S1 với lúa nước, 
không thích hợp với cây trồng cạn; kiểu số 2 không 
trồng được bông vải và tiêu, thích nghi mức S2, S3 
với các loại cây trồng còn lại; các kiểu số 3, 4, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 và 21 thích hợp với hầu hết các loại 
cây trồng hiện có theo các mức độ khác nhau; các 
kiểu số 5, 7, 16, 17 và 18 không trồng được bông và 
cây công nghiệp dài ngày, thích nghi mức S2, S3 với 
cây ngắn ngày; các kiểu số 15, 20 và 24 không thích 
nghi với lúa nước và cà phê, thích nghi ở mức S2, S3 
với hầu hết các loại cây trồng còn lại; các kiểu số 19, 
22 và 23 thích nghi mức S2, S3 với hầu hết cây trồng 
cạn; kiểu số 25 không thích nghi với hầu hết các cây 
trồng hiện có. 
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4.2. Đề nghị
Căn cứ vào kết quả đánh giá thích nghi đất đai, 

từng bước bố trí lại hệ thống cơ cấu cây trồng trên 
toàn huyện Buôn Đôn cho thích hợp với điều kiện tự 
nhiên, kinh tế, xã hội địa phương, giảm thiểu rủi ro, 
tăng hiệu quả sản xuất và ổn định đời sống cư dân.
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Assessment of land suitability for arranging crops 
in Buon Don district, Dak Lak province

Dinh Van Phe, Trinh Cong Tu
Abstract
Agricultural production is the bigest sector in economical structure of Buon Don district, with cultivating area of 
30,962.4 hectare. To have scienti�c basis for arranging suitable crops, the assessment of land suitability was carried 
out during 2014 - 2015. �e land unit map (LUM) of Buon Don district was built by analyzing of climate and 
soil properties. �e study results showed that Buon Don district had 74 LUMs, which expressed di�erence of soil, 
slopping, depth, texture, organic matter, water and drainage condition. �e LUMs of Buon Don district belonged to 
25 suitable types, depending on crop requirements. Type 1 was only suitable to rice, not appropriate for upland crops 
because of waterlogged; type  2 was suitable for upland crops, except cotton and pepper; types 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 and 21 were adaptable to almost of crops; types 5, 7, 16, 17 and 18 were appropriate to annual crops except 
cotton, not suitable to perennial crops; types 15, 20 and 24 weree lack of water, so could not use for  growing crops 
which demand high irrigation water such as co�ee, rice; types 19, 22 and 23 were suitable to upland crop; and type 
25 was not suitable to any crop.
Key words: Agriculture, arranging crop, land unit, major soil group, suitable type
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lâm Đồng có thế mạnh phát triển chăn nuôi bò 

thịt, đây cũng là một trong những địa phương áp 

dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng 
cao tầm vóc cho đàn bò thịt, tạo ra đàn bò lai có năng 
suất và chất lượng cao. Tuy nhiên, tỉ lệ đàn bò lai các 

1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

SINH TRƯỞNG CỦA CÁC CẶP BÒ LAI CAO SẢN GIỮA CÁI NỀN LAISIND 
VÀ CÁC ĐỰC GIỐNG BRAHMAN, DROUGHT MASTER, RED ANGUS 

NUÔI TẠI LÂM ĐỒNG
Trương La1, Ngô Văn Bình1, Võ Trần Quang1

TÓM TẮT
Sử dụng tinh của các giống bò cao sản Brahman, Drought Master và Red Angus phối giống cho bò cái Laisind tại 

Lâm Đồng, kết quả cho thấy cả 3 nhóm bò lai cao sản có khối lượng lúc 6 tháng tuổi cao hơn bò Laisind. Khối lượng 
bò lai Brahman, Drought Master và Red Angus lúc 6 tháng tuổi đạt tương ứng: 124 kg; 134 kg và 137 kg; bò Laisind 
chỉ đạt 87,2 kg. Bổ sung hằng ngày 1,0 - 1,5 kg thức ăn tinh hỗn hợp nuôi bò giai đoạn 7 - 18 tháng tuổi, tăng khối 
lượng trung bình của nhóm bò lai Red Angus đạt cao nhất (528,5 g/con/ngày), tiếp đến là bò lai Drought Master 
(511,5 g/con/ngày) và thấp nhất là bò lai Brahman (456,5 g/con/ngày) và cả 3 nhóm bò lai cao sản đều đạt cao hơn 
bò Laisind (278,5 g/con/ngày). Nuôi vỗ béo trong 90 ngày, tăng khối lượng của 3 nhóm bò lai cao sản là tương đương 
nhau (đạt từ 801,1 - 882,2 g/con/ngày) và cao hơn bò Laisind. Chênh lệch thu chi của nhóm bò lai Red Angus là cao 
nhất, tiếp đến là bò lai Drought Master và thấp nhất là bò lai Brahman.

Từ khóa: Bò Laisind, bò F1 (Brahman ˟  Laisind), bò F1 (Drought Master ˟  Laisind), bò F1 (Red Angus ˟  Laisind)


